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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚ

Quy định một số vấn đề kế hoạch hoá 1989

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

-  Thi hành quyết định số 198/ HĐBT ngày 28/12/1988 của HĐBT và thông tư 01/ UB – KH ngày 16/1/1989 của UBKH Nhà nước về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1989

-  Xét đề nghị của Uỷ ban kế hoạch tỉnh

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành bản quy định một số vấn đề về kế hoạch hoá năm 1989

Điều 2 : Các Sở ban ngành, các huyện, thành, thị, các đơn vị sản xuất kinh doanh, và sự nghiệp căn cứ quyết định thi hành

Điều 3 : Bản quy định này có hiệu lực từ ngày ký, mọi quy định trước đây về hệ thống chỉ tiêu kế hoạch, phân công thu mua trái với quy định này đều không có giá trị

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                               QUYỀN CHỦ TỊCH

                                                                        Nguyễn Văn Lâm

                                                                                    (Đã ký)

QUY ĐỊNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KẾ HOẠCH HOÁ NĂM 1989

(Ban hành kèm theo Quyết định số 108/ QĐ - UB ngày 24 

tháng 2 năm 1989 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

I) Mục đích : Để cùng với các cơ chế quản lý kinh tế khác, bản quy định này nhằm tạo quyền chủ động sản xuất và kinh doanh cho cơ sở chuyển mạnh sang hạch toán kinh tế, kinh doanh XHCN theo quyết định 217 của Hội đồng Bộ trưởng

II)  NGUYÊN TẮC CHUNG

1)  Giảm mạnh hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh, tăng cưòng tối đa mức chỉ tiêu hưóng dẫn. Căn cứ loại hình, nhiệm vụ của đơn vị, UBND tỉnh sẽ giao trực tiếp cho các đơn vị quốc doanh từ 1 đến 3 chỉ tiêu pháp lệnh cho tất cả các đơn vị thuộc tỉnh quản lý gồm có : 

-  Giá trị hàng hoá thực hiện, tronh đó có xuất khẩu (chỉ giao cho các đơn vị sản xuất nhập khẩu và kinh doanh lưong thực )

 
-  Sản phẩm chủ yếu, trong đó có xuất khẩu, (chỉ giao cho một số mặt hàng thiết yếu cho nền kinh tế và chính sách xã hội)

-  Nộp ngân sách (giao cho tất cả các đơn vị quốc doanh)


Ngoài các sản phẩm giao pháp lệnh, đối với những  sản phẩm, hàng hoá còn lại theo mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh, tỉnh chỉ thông báo hướng dẫn và thông tin một số điều kiện vật chất chủ yếu, nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội đó


-  Đối với những thành phần kinh tế ngoài quốc daonh tỉnh không giao chỉ tiêp pháp lệnh, nhà nước quản lý và điều hành bằng các chính sách kinh tế 


2)  Về cung cấp vật tư


-  Vật tư cung ứng cho sản phẩm  thuộc mục tiêu kế hoạch (bao gồm cả chỉ tiêu pháp lệnh và hướng dẫn ) đựoc thông báo đến các đơn vị và các huyện. Các đơn vị phải ký hợp đồng kinh tế với các đơn vị cung ứng vật tư để tiếp nhận. Mọi vật tư được tỉnh thông báo đều nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội chung của tỉnh, nếu có sự thay đổi sản phẩm so với mục tiêu kế hoạch phải báo cáo Sở chủ quản và UB kế hoạch tỉnh để trình duyệt UBND tỉnh


  Vật tư được thông báo (dù mua bằng giá nào) đều được hạch toán theo giá kinh doanh thương nghiệo, phần chênh lệch giá vật tư được mua theo giá bán buôn (nếu có) sẽ trích nộp ngân sách tỉnh. Đối với vật tư XDCB bằng vốn đầu tư tập trung cũng được thực hiện theo quy định này, phần chênh lệch giá vật tư sẽ dùng bù đắp cho phần vốn tăng lên do chênh giá vật tư  (giao cho UBKH và Sở tài chính – vật giá hướng dẫn cụ thể ). Phân đạm đối lưu lưong thực cũng có thể được bán theo giá bán lẻ, lấy tiền mua lương thực, nhưng phải bảo đảm tỷ lệ đối lưu do Nhà nước quy định


  Ngoài vật tư được thông báo và cân đối theo chỉ tiêu, các đơn vị, các thành phần kinh tế trực tiếp quan hệ mua vật tư giá lẻ với các đơn vị cung ứng vật tư  và liên kết liên doanh để tăng thêm nguồn vật tư nguyên liệu


3)  Về giá và tiêu thụ sản phẩm 


-  Các đơn vị đều phải thực hiện nguyên tắc hạch toán thống nhất, không phân biệt thành các phần kế hoạch như trước, thực hiện lấy mặt hàng lãi bù mặt hàng lỗ, phải tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất, kinh doanh. Để đơn vị cơ  sở thực sự chuyển sang hạch toán kinh tế, tạo quyền tự chủ tài chính, tỉnh chỉ định giá một số trong số các sản phẩm thuộc chỉ tiêu pháp lệnh, còn các sản phẩm khác giao giám đốc xí nghiệp tính đủ đầu vào, tự quyết định giá đầu ra trên cơ sở được thị trường chấp nhận và không đẩy giá thị trường tỉnh không bù lỗ, đồng thưòi đảm bảo chỉ tiêu nộp ngân sách. Đối với các sản phẩm pháp lệnh nếu đội giá thi trường UBND tỉnh sẽ xem xét cá biệt do Sở tài chính – vật giá tỉnh trên cơ sở tổng hạch toán toàn xí nghiệp. Về tiêu thụ sản phẩm : tỉnh chỉ hướng dẫn địa chỉ tiêu thụ sản phẩm , đơn vị được tiêu thụ theo hợp đồng kinh tế, nếu bị từ chối hợp đồng có thể khách hàng tiêu thụ khác (riêng các sản phẩm thuộc chỉ tiêu pháp lệnh phải báo cáo UBND tỉnh) và được mở cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm 


4)  Các đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm pháp lệnh thống kê kế toán, chế độ thông tin kinh tế, chế độ thanh lý hợp đồng kinh tế, quyết toán vật tư hàng hoá tài chính, ngoại tệ và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo quy định của Nhà nước


5)  Tăng cường chức năng quản lý Nhà nước của các cơ quan quản lý tổng hợp, các sở quản lý chuyên ngành về hướng dẫn giúp đỡ, kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện kế hoạch theo mục tiêu kinh tế – xã hội chung của tỉnh, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật  . . . vv . Đồng thời thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát, phải có tác dụng tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, phát hiện và đề xuất về cơ chế chính sách, không can thiệp vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh của cơ sở

Công tác hợp đồng kinh tế phải trở thành cơ sở của quá trình xây dựngvà thực hiện kế hoạch, đồng thời mở rộng hoạt động của trọng tài kinh tế nhằm tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh và giữ vững kỷ cương quản lý của Nhà nước


6)  Trong khi chờ quy định mới của nhà nước các cơ sở phải chấp hành nghiêm chỉnh, kịp thời chế độ thu nộp vào ngân sách Nhà nước. Đối với các đơn vị quốc doanh, thực hiện chế độ thu nộp quốc doanh theo quyết định 188/ HĐBT, chế độ trích nộp lợi nhuận theo thông tư 78/TT ngỳa 19/11/1988 và thông tư 92/ TT ngày 25/3/1988 : chế độ nộp chênh lệch gía theo thông tư 12/ TT ngày 19/11/1988 của Bộ Tài chính. Các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh thực hiện pháp lệnh thuế hiện hành.

  Cấp nào giao kế hoạch cấp đó có quyền xem xét điều chỉnh kế hoạch 

III)  ĐỐI TƯỢNG GIAO KẾ HOẠCH


1)  Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch cho :

· Giám đốc các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc tỉnh quản lý 

· Chủ tịch UBND huyện, thành, thị (trừ chỉ tiêu sự nghiệp văn hoá xã hội )

· Giám đốc các Sở, ngành thuộc khối sự nghiệp văn hoá xã hội căn cứ vào chỉ tiêu của UBND tỉnh và Bộ, Giám đốc Sở ngành phân bổ và giao chỉ tiêu cho Chủ tịch UBND huyện, thành, thị


2)  Chủ tịch UBND huyện, thành, thị giao cho các đơn vị quốc doanh trực thuộc huyện và Chủ tịch UBND xã 


Kế hoạch của tỉnh được giao đến các đơn vị trực thuộc, đồng thời thông báo cho các Sở chủ quản và theo ngành để hướng dẫn, theo dõi, quản lý và giúp cho sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh

IV)  HẸ THỐNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VÀ MỐI QUAN HỆ TRONG TIẾP NHẬN VẬT TƯ, TIÊU THỤ SẢN PHẨM


A)  Các sản phẩm, nhóm sản phẩm giao chỉ tiêp pháp lệnh


a)  Sản phẩm nông Lâm nghiệp : 

1) Chè trồng mới, phần vốn hợp tác theo quy hoạch thực hiện đúng quy trình thâm canh

2) Chè thành phần (phân giao nộp trung ương)

3) Trồng rừng tập trung (phần đầu tư ngân sách tỉnh)

4) Gỗ tròn, gỗ xẻ, nguyên liệu giấy bán theo địa chỉ chỉ định

5) Thóc thuỷ lợi phí

6) Lợn con giống hậu bị
     b)  Sản phẩm công nghiệp

1) Nước máy 

2) Đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải thuỷ

     c)  Thương nghiệp – vật tư


1)  Lương thực : Mua và bán cho các đối tượng khu vực hành chính sự nghiệp, đối tượng chính sách và bổ sung dự trữ của tỉnh


2)  Giấy, vở học sinh, cấp 2 nhận chỉ tiêu giấy, vở học sinh Trung ương cấp, phân phối theo kế hoạch. Phân gia công xén kẻ tại địa phương các huyện nhận thẳng tại cơ sở sản xuất ngành thương nghiệp tổ chức bán bình thường 


3)  Muối ăn : giao chỉ tiêu bán lẻ cho các huyện, thành thị, giám đốc sở thương nghiệp hướng dẫn, chỉ đạo các công ty cấp 2, 3 tiếp nhận thông tin kế hoạch của nhà nước 


4)  Đường kính : Đường của Trung ương cấp do công ty thương nghiệp cấp 2 tiếp nhận (đường do Nhà máy đường Việt trì sản xuất, tỉnh thông tin cho các huyện và các đơn vị có nhu cầu sử dụng đến ký hợp đồng trực tiếp )


5) Thuốc chữa bệnh : Giám đốc Sở y tế có trách nhiệm chỉ đạo việc phân phối cho các đối tượng kể các thuốc nhận của TW và sản xuất tại địa phương. Liên hiệp xí nghiệp được tự cân đối nguồn ngoại tệ nhập nguyên liệu, nếu thiếu tỉnh bán ngoại tệ để tự nhập


6)  Phân đạm : Cấp 2 nhận từ Trung ương và phân phối theo kế hoạch phần đầu tư trực tiếp cho quốc doanh sabr xuất và hỗ trợ các địa phương. Phần giành cho thu mua, đối lưu hàng hoá do ngành hàng đại lý qua cấp 2 hoặc trực tiếp nhận thẳng 


7)  Thuốc trừ sâu, thuốc thú y : Giám đốc Sở Nông nghiệp chỉ đạo chi cục bảo vệ thực vật, thú y xác định nhu cầu và phân phối điều chỉnh để đảm bảo phòng trừ dịch bệnh kịp thời trên địa bàn toàn tỉnh


8)  Hàng nhập khẩu : Các đơn vị được chỉ định nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị chủ yếu, trong đó bán cho tỉnh phần này tỉnh sẽ phân phối và giao cho các đơn vị đến mua trực tiếp 


d)  Các mặt hàng vận tải :

1) Than mỏ

2) Phân hoá học

3) Xi măng TW

4) Lương thực

5) Muối ăn

6) Hành khách theo tuyến đường và chuyến, Giám đốc Sở giao thông vận tảichỉ đạo, điều hành để đảm bảo các nhu cầu vận tải kịp thời
     e) Xây dựng cơ bản : 


1) Các công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư (giao cho chủ công trình) :


2) Các công trình trọng điểm


-  Phân xưởng sản xuất bia


-  Xí nghiệp Cao lanh


-  Đại lộ Hùng vương


-  Hồ làng Hà


-  Nhà trưng bầy Hùng vương


-  10 cụm dịch vụ sinh đẻ kế hoạch

     g)  Sự nghiệp :


1)  Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu pháp lệnh toàn ngành cho giám đốc các Sở và uỷ quyền cho giám đốc Sở giao cho chủ tịch UBND huyên, thành thị và các đơn vị trực thuộc (ngoài chỉ tiêu pháp lệnh, giám đốc các Sở có thể giao thêm chỉ tiêu hướng dẫn )


2)  Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở giao chỉ tiêu kế hoạch cho các huyện, thành thị theo chỉ tiêu kế hoạch toàn ngành của tỉnh. Đồng thời gửi cho UB kế hoạch để tổng hợp về biên chế, Giám đốc Sở được quyền điều động số có mặt trung phạm vi toàn tỉnh, số từ nơi khác đến, thực hiện theo quy định hiện hành 


+ Về giáo dục


-  Số học sinh (các cấp) có mặt đầu năm học


-  Đào tạo trung đại học, công nhân kỹ thuật


-  Biên chế toàn ngành


+ Sở y tế 


-  Tổng số giường bệnh


Trong đó : Giường bệnh viện


-  Biên chế toàn ngành


+ Sở thể dục thể thao


-  Biên chế toàn ngành


+ Sở văn hoá - thông tin 


-  Số buổi chiếu bóng, buổi biểu diễn nghệ thuật


-  Số lượt người xem chiếu bóng, buổi biểu diễn nghệ thuật


-  Biên chế toàn ngành


+ Đài phát thanh tỉnh


-  Số giờ phát thanh, truyền thanh 1 ngày đêm của đài tỉnh, huyện


h)  Chủ tịch UBNDtỉnh giao cho Chủ tịch UBND huyện, thành thị


1)  Tổng thu chi ngân sách


2)  Vốn đầu tư tập trung và công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao


3)  Tỷ lệ sinh


4)  Huy động dân công, nghĩa vụ

Các sản phẩm pháp lệnh phần A mục IV nói ở các điều (nếu có)

Chỉ tiêu vật tư được thông báo cho sản xuất và thu mua ở phần B mục IV (nếu có)


5)  Các sản phẩm, nhóm sản phẩm ngoài hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh thông báo các điều kiện vật chất chủ yếu :


6) Chỉ tiêu vật tư được thông báo cho sản xuất và thu mua ở phần B mục IV (nếu có)


B) Các sản phẩm, nhóm sản phẩm ngoài hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh thông báo các điều kiện vật chất chủ yếu :


a)  Sản phẩm nông lâm nghiệp : 


1)  Lương thực : Thóc giống nguyên chủng, cấp I, thóc thịt do quốc doanh sản xuất, giám đốc xí nghiệp tự tiêu thụ theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở 


2)  Các sản phẩm được cân đối qua ngành hàng, do do TW cấp để đầu tư sản xuất, thu mua sản phẩm hoặc trao đổi trực tiếp 


-  Lương thực  



       - 
Đay


-  Mía cây 




       -  Chuối sấy


-  Lạc  




       -  Sơn ta


-  Đậu các loại 



       -  Thuốc lá xấy


b) Sản phẩm công nghiệp


1)  Bàn ủi : Theo hợp đồng với Bộ nông nghiệp và CNTP 


2)  Hàng tôn thiếc và công cụ lao động : Phần sản xuất quốc doanh, theo hợp đồng với các đơn vị thương nghiệp chủ yếu là cấp 3, và HTX mua bán hoặc bán lẻ trực tiếp : phần sản xuất và tiêu dùng tại huyện giao cho huyện, thành thị bố trí


3)  Phân lân lung chảy, bột tan, quặng trường thạch, cao lanh, lạc, phèn chua, gạch, ngói, vôi, xi măng, đá các loại sứ, thuỷ tinh, giấy đồ mộc, cồn rượu, phần sản xuất và tiêu dùng, đơn vị thực hiện theo hợp đồng và tổ chức bán lẻ theo nhu cầu thị trường cả trong và ngoài tỉnh


4)  Chuối xấy: dầu thực vật, chè thành phẩm, sản xuất và tiêu thụ theo hợp đồng. Phần vật tư, hàng hoá đối lưu cho thu mua nguyên liệu do cơ quan tiêu thụ cung ứng


5)  May quốc phòng vật tư nhận theo đặt hàng của Nhà nước 


6)  Hàng dệt : các đơn vị sản xuất ký hợp đồng mua nguyên liệu trực tiếp với Liên hiệp dệt, hoặc thông qua công ty vật tư tổng hợp tỉnh làm đại lý, sản phẩm dệt các đơn vị thương nghiệp cấp 3 được mua trực tiếp tại nơi sản xuất theo hợp đồng, hoặc đơn vị sản xuất được tổ chức bán lẻ


7)  In : Giấy in nhận tại Bộ thông tin, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng


8)  Xén kẻ giấy viết học sinh, đơn vị sản xuất nhận nguyên liệu tại Bộ công nghiệp nhẹ. Sản phẩm tiêu thụcho các đơn vị thương nghiệp theo kế hoạch và hợp đồng


c)  Vận tải : 


1) Vật liệu xây dựng phục vụ các công trình xây dựng cơ bản thuộc vốn đầu tư của ngân sách 


2) Vật tư chủ yếu phần vận tải cho TW giao, nhận tại Bộ giao thông vận tải. Phần vận tải của tỉnh cấp cho chủ phương tiện. Các đơn vị được thông báo chỉ tiêu vận tải hỗ trợ ký hợp đồng với chủ phương tiện


d)  Xây dựng cơ bản : 


Vật tư, thông báo cho chủ đầu tư theo dự toán thiết kế được duyệt. Các đơn vị xây dựng ký hợp đồng , nhận vật tư thi công và quyết toán với chủ đầu tư. Các chủ đầu tư có thể tổ chức đấu thầu thi công cho dơn vị thi công nào rẻ nhất, chát lượng tốt nhất 


e)  Văn hoá - xã hôi :

1) Bệnh viện : Phục vụ cứu thương, chữa bệnh

2) Trường chuyên nghiệp : Phục vụ vận tải cho sinh hoạt và đời sống

3) Các đoàn nghệ thuật, phục vụ huấn luyện và biểu diễn

4) chiếu bóng

5) Phát thanh, truyền thanh


g)  Các đối tượng khác :


1)  Xe con cho các cơ quan hành chính sự nghiệp


2)  Xe tưới đường


3)  Phà qua sông


4)  Xe tang ở các thành phố, thị xã


Quy định này được thực hiện thống nhất trong ký kế hoach năm 1989. Những vấn đề cụ thể được ghi trong văn bản giao kế hoạch cho các đơn vị


Trong quá trình thực hiện các ngành, huyện thành thị, đơn vị cơ sở cần sớm phát hiện những vướng mắc tồn tại báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh


Những thay đổi bổ sung chỉ có giá trị thực hiện khi có văn bản của UBND tỉnh

